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Xuất nhập khẩu giấy trong tuần này như sau:

Xuất khẩu: Giấy in, viết đạt lượng 236 tấn, tăng 13,5%; Giấy tissue đạt lượng 1.287

tấn, giảm 66,4%; Giấy lớp mặt (Testliner) và lớp sóng (Medium) đạt lượng 15.013

tấn, giảm 19,9%; Giấy vàng mã đạt lượng 3.825 tấn, giảm 4,7% so với tuần trước.

Nhập khẩu: Giấy in báo đạt lượng 1.012 tấn, tăng 29,7%; Giấy in & viết không

tráng đạt lượng 4.758 tấn, giảm 3,6%; Giấy in & viết tráng đạt lượng 3.872 tấn, tăng

85,5%; Giấy tissue đạt lượng 771 tấn, tăng 14,2%; Giấy bao bì không tráng đạt

lượng 12.011 tấn, tăng 3,0%; Giấy bao bì tráng đạt lượng 12.585 tấn, giảm 3,5%;

Giấy khác đạt lượng 2.151 tấn, tăng 8,5%.

Xuất khẩu & nhập khẩu giấy các loại
1. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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Giá giấy xuất khẩu & nhập khẩu thị trường Việt Nam (tham khảo)
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Giá giấy xuất khẩu các loại (USD/tấn, CIF cảng châu Á), tháng 9/2019

Sản phẩm 27/T8 4/T9 % thay đổi

Testliner (120 - 150gsm) 350 - 370 350 - 370 0%

Medium (100 - 130gsm) 330 - 360 330 - 360 0%

Tissue (giấy vệ sinh) 850 - 980 850 - 980 0%

Tissue (giấy khăn lau) 1040 - 980 1040 - 980 0%

In, viết (70gsm, ISO 95) 850 - 870 850 - 870 0%

Giá giấy nhập khẩu các loại (USD/tấn, CIF cảng Vietnam), tháng 9/2019

Sản phẩm 27/T8 4/T9 % thay đổi

Testliner (120 - 170gsm) 370 - 400 370 - 400 0%

Medium (100 - 150gsm) 340 - 380 340 - 380 0%

Tissue (giấy vệ sinh) 870 - 990 870 - 990 0%

Tissue (giấy khăn lau) 1050 - 1160 1050 - 1160 0%

Duplex grey back (Đông nam Á) 460 - 480 460 - 480 0%

Ivory Board (chất lượng cao) 990 - 1150 990 - 1150 0%

In, viết (70gsm, ISO> 90) 800 - 860 800 - 860 0%

Giấy lớp mặt (testliner) và giấy lớp sóng

(medium) có dấu hiệu tăng giá trở lại thị

trường trong nước: thông tin từ hàng

loạt các doanh nghiệp FDI và doanh

nghiệp sản xuất lớn của Việt Nam, có

động thái về thông báo tăng giá bán lên

200.000 đ/tấn, khi tiêu dùng giấy bao bì

trong khu vực đã vào thời điểm chính vụ

trong năm, áp lực hàng tồn kho đã giảm.



2. THỊ TRƯỜNG BỘT GIẤY VÀ GIẤY TRUNG QUỐC

Giá bột Kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHKP) tại nội địa Trung Quốc

nhìn chung tăng nhẹ, so với tuần trước:

- Giá bột BHK Trung Quốc không thay đổi;

- Giá bột BHK Nga tăng 50 RMB/tấn, tăng 1,3%;

- Giá bột bạch đàn (BEK) tăng 10 RMB/tấn, tăng 0,3%.

Giá bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSKP) tăng nhẹ so với tuần trước:

- Giá bột BSK Nga tăng 25 RMB/tấn, tăng 0,5%;

- Giá bột thông radiata tăng 55 RMB/tấn, tăng 1,2%;

- Giá bột (NBSK) Bắc Mỹ & Bắc Âu tăng 65 RMB/tấn, tăng 1,4%.

Giá bột giấy nội địa mức trung bình tại Trung Quốc: RMB/tấn, tại kho người bán, đã bao gồm 13% VAT
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Giá bột phi gỗ, nội địa Trung Quốc khá ổn định

trong suốt 3 tuần ở cả 2 loại bột tre và bã mía.

Trung Quốc tăng thuế nhập khẩu bột giấy, giấy thu hồi và kraftliner từ Mỹ thêm 5%

Bộ Tài chính Trung Quốc, tuyên bố sẽ áp mức thuế nhập khẩu đối với gói hàng hóa trị giá 75 tỷ USD của Mỹ, tăng từ 5% lên 10%, như vậy giá hàng

sẽ tăng thêm từ 27-28 USD tùy vào giá hiện tại. Các mức thuế mới sẽ có hiệu lực trong hai đợt, vào ngày 1.9 và ngày 15.12.2019.

Động thái này nhằm trả đũa chính phủ Mỹ, khi ngày 13.8.2019 công bố mức thuế 10% bổ sung đối với gói hàng nhập khẩu trị giá 300 tỷ USD từ

Trung Quốc và cũng sẽ có hiệu lực vào các ngày như trên.

Đối với các sản phẩm giấy và bột giấy, có 85 loại xơ sợi, giấy và các sản phẩm giấy đã qua xử lý của Mỹ sẽ bị phía Trung Quốc áp mức thuế mới.

Thùng carton hòm hộp cũ (OCC) và giấy báo cũ (ONP) sẽ nhận mức thuế bổ sung là 5%, tăng từ 25% lên 30%, kể từ ngày 15.12.2019.

Một số sản phẩm bột giấy thương phẩm của Mỹ, bao gồm SBSK và loại bột Fluff chiếm tỷ lệ đáng kể trong xuất khẩu của Mỹ, sẽ phải đối mặt với

mức thuế 10% thay vì 5% như hiện nay.

Bột giấy hòa tan, đã được áp dụng mức thuế 5%, sẽ không bị tăng thuế trong đợt này.

Giấy, bìa và giấy kraftliner từ bột nguyên thủy chưa tẩy (KBL) sẽ chịu ảnh hưởng mạnh nhất từ mức thuế mới, đối với giấy KLB, chiếm tới 50,8%

trên tổng lượng giấy nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm 2019 mà Trung Quốc nhập khẩu từ Mỹ.
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Giá bột giấy thu hồi trung bình nhập khẩu tại Trung Quốc, USD/tấn, CIF, tới các cảng chính ở Trung Quốc
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Giá giấy thu hồi (RCP) mức trung

bình từ Mỹ, Nhật Bản và Châu Âu nhập

khẩu vào Trung Quốc trong tuần này

không có thay đổi so với tuần trước.



3. THỊ TRƯỜNG GIẤY THU HỒI CHÂU Á

Giá giấy thu hồi (RCP) mức trung bình nhập khẩu vào Đài Loan và Đông Nam Á -- Giá tịnh, USD/tấn, CIF 
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Bìa và giấy hỗn hợp
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Giấy báo cũ

Nhập từ Mỹ Nhập từ châu Âu

Giá giấy thu hồi mức trung bình nhập khẩu vào Đài Loan và Đông

Nam Á có biến động:

- Giá giấy OCC giảm nhẹ, OCC từ Nhật Bản và Châu Âu đều giảm

2,5 USD/tấn, OCC từ Mỹ giảm 7.5 USD/tấn.

- Giá giấy báo cũ không thay đổi.

- Giá giấy bìa và giấy hỗn hợp nhập từ Mỹ tăng 5 USD/tấn, nhập từ

Nhật Bản giảm 2.5 USD/tấn, giá nhập từ Châu Âu không thay đổi.



4. TIN TỨC VỀ THỊ TRƯỜNG

BAN BIÊN TẬP:

Nguyễn Việt Đức, VPPA;
Hoàng Trung Sơn, VPPA;

Đặng Văn Sơn, VPPA;
Vũ Thị Hồng Mận, VPPA;

Cao Đức Bằng, VINAPACO;
Lê Huy Dư, VPPA;

Hoàng Tú Ngọc, VPPA Centre.

Tiêu thụ trì trệ tại Trung Quốc và Indonesia, kéo theo giá giấy thu hồi giảm mạnh

Các nhà cung cấp giấy thu hồi (RCP) quốc tế đang ráo riết tìm kiếm các khách hàng khác cho thị trường của họ tại châu Á, thay thế cho Trung Quốc và Indonesia.

Tại Trung Quốc, một số nhà máy đã sử dụng hết hạn ngạch nhập khẩu RCP của họ và ngừng mua nguyên liệu thô. Ngày 10.7, chính phủ Trung Quốc đã phân bổ hạn ngạch nhập

khẩu 1,69 triệu tấn cho nhiều máy và số lượng này đã được sử dụng ngay lập tức. Việc tăng giá nhẹ RCP ở Trung Quốc và một vài nước châu Á khác trong giai đoạn giữa hè do

hạn chế lượng thu gom ở Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Do đó, OCC12 của Mỹ đã có mức giá 160-165 USD/tấn tại Trung Quốc vào trung tuần tháng 8.2019.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của việc trả đũa áp thuế, chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố tăng thêm 5% đối với mức 25% hiện có đối với RCP nhập khẩu của Mỹ, có hiệu lực từ ngày

15.12. Điều này đã khiến cho người mua Trung Quốc cẩn thận hơn trong việc mua RCP nhập khẩu, đặc biệt là từ Mỹ.

Tin rằng giá đã lên đến đỉnh điểm và đã có dấu hiệu suy yếu, những khách hàng vẫn còn hạn ngạch chưa sử dụng đang kìm hãm việc mua hàng nhập khẩu RCP.

Tình hình bất ổn tại Indonesia: Chính phủ Indonesia dường như đã đồng thuận trong việc áp dụng quy định mức tạp chất ô nhiễm 0,5% đối với RCP nhập khẩu.

Nhưng do các chi phí phát sinh thêm do việc thực hiện kiểm tra trước khi giao hàng và lo lắng về việc hàng RCP bị cơ quan hải quan từ chối tại cảng Indonesia, các nhà cung cấp

Mỹ và châu Âu vẫn không muốn cung cấp cho thị trường Indonesia.

Quy định mức tạp chất 0,5% đã hạn chế người bán chỉ cung cấp loại OCC đã phân loại, lựa đúp của Mỹ, OCC cao cấp châu Âu (trên loại 95/5) hoặc các loại cao hơn cho thị

trường Indonesia.

Họ đã định giá các loại hàng cao cấp đó cho Indonesia ở cùng mức với Trung Quốc, hoặc thậm chí cao hơn, do tâm lý không chắc chắn.

Được biết một người mua thường xuyên ở Indonesia đã trả 170 USD/tấn cho OCC lựa đúp đã phân loại của Mỹ vào đầu tháng 8.2019.

Các nhà máy ở Indonesia bị cuốn vào sự ràng buộc của giá cả leo thang và những lời đề nghị giảm dần từ người bán vì việc không chắc chắn áp dụng quy định mức tạp chất.

Một người mua tin rằng giá nhập khẩu RCP có thể sẽ giảm sớm vì nhu cầu khá yếu ở thị trường Indonesia.
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Tập đoàn Hansol Hàn Quốc đã rút khỏi cuộc đấu thầu nhà máy Tailim

Mặc dù tập đoàn Tailim phía Nam Hàn Quốc đã đưa ra các yêu cầu cuối cùng, nhưng nhà thầu hứa hẹn Hansol đã rút lui.

Theo truyền thông địa phương, bốn nhà thầu đưa ra lời đề nghị cuối cùng vào thứ Tư, trong đó có ba công ty đầu tư và tập đoàn

Shanying International Trung Quốc.

Tập đoàn Tailim Paper điều hành 2 nhà máy: Ansan sản xuất giấy lớp lót (linerboard) và giấy lớp sóng (medium) với công suất

250.000 tấn/năm, và nhà máy bột giấy tái chế công suất 241.000 tấn/năm; nhà máy Uiryeong sản xuất giấy lớp sóng giữa

(corrugating medium) công suất 100.000 tấn/năm và bột giấy tái chế công suất 100.000 tấn/năm.

Tailim Packaging điều hành nhà máy Jinju-si sản xuất giấy linerboard với công suất 50.000 tấn/năm và 51.000 tấn/năm với bột giấy

tái chế.

Tập đoàn Tailim Group còn có các nhà máy như Joengup do Dongwon Paper điều hành và nhà máy Masan do Wolsan Paper điều

hành. Trước kia các nhà máy này có công suất giấy linerboard 180.000 tấn/năm và bột giấy tái chế 181.000 tấn/năm, nhưng sau khi

chuyển đổi sẽ có công suất giấy bao bì hòm hộp và giấy kraftliner là 320.000 tấn/năm và bột giấy tái chế là 274.000 tấn/năm.

Dự kiến kết quả đấu thầu sẽ được công bố vào tuần sau.


